
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ GIÁO 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH B

TT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ 

A PHẦN THU 

Thu từ học sinh 

1 Thu tiền dạy buổi hai 690,700,000

2 Thu tiền ăn học sinh 2,527,364,845

3 Thu tiền  bảo mẫu 328,740,000

4 Hỗ trợ vật dụng bán trú 35,750,000

5 Bảo hiểm Y tế học sinh 265,409,666

6 Quỹ tự có 4,500,000

B PHẦN CHI 

1 Chi trả dạy buổi hai 690,700,000

- Chi giáo viên trực tiếp giảng dạy buổi 2 552,560,000

- Chi quản lý phí 34,535,000

- Chi tăng cường sửa chữa điện nước, chi trả 

tiền điện, nước và mua đồng dùng dạy học 103,605,000

2 Chi tiền ăn học sinh 2,527,364,845

- Tiền ăn học sinh 2,211,026,845

- Chi tiền công cấp dưỡng, nấu ăn học sinh 199,800,000

- Tiền ga, tiền nước rửa chén, nước lau sàn... 116,538,000

3 Trả tiền bảo mẫu 328,740,000

 - Chi giáo viên trực tiếp làm công tác bảo mẫu 230,118,000

- Chi công tác quản lý phí 98,622,000

4 Hỗ trợ vật dụng bán trú 35,750,000

-  Mua bổ sung chén, muỗng, ca, nồi, chảo, thớt, dao, tô, 

rổ rá  nhà bếp... 35,750,000

5 Chi Bảo hiểm Y tế học sinh 265,409,666

- Chi đóng BHYT học sinh năm 2017-2018 260,205,555

- Chi hoa hồng đại lý thu và công tác  chỉ đạo 

phục vụ thu 5,204,111

6 Quỹ tự có ( căn tin) 4,500,000

1 Chi 10% nộp thuế thuê căn tin 450,000

2 Chi 40% nguồn cải cách tiền lương 1,620,000

3 Chi hỗ trợ tiền lễ 20/11 2,430,000

BÁO CÁO 

Công khai thông tin thu - chi tài chính Ngoài ngân sách 

 của Trường Tiểu học An Bình B, năm học 2017 -2018

                                           An Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2018
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